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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/8/2021 đến ngày 20/8/2021

	TT

	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	22/CT-TTG
	11/8/2021
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01/10/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	69/2021/TT-BTC
	11/8/2021
	Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông
	01/10/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	70/2021/TT-BTC
	12/8/2021
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
	01/10/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	26/2021/QĐ-TTg
	12/8/2021
	Quyết định về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
	01/10/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	1587/QĐ-BTC
	18/8/2021
	Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ tài chính
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5/2021/TT-BKHĐT
	17/8/2021
	Thông tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
	02/10/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	9449/BTC-QLCS
	19/8/2021
	V/v sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1407/QĐ-TTg
	16/8/2021
	Quyết định về việc phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	12/2021/TT-BTNMT
	17/8/2021
	Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
	05/10/2021
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5250/BKHĐT-PTDN
	10/8/2021
	về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5291/BKHĐT-TH
	11/8/2021
	vv triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29.6.2021 của Chính phủ
	
	

	1. 
	Chính phủ
	1171/CĐ-VPCP-TH
	13/8/2021
	Công điện hoãn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương về công tác quy hoạch
	
	

	1. 
	Chính phủ
	79/2021/NĐ-CP
	16/8/2021
	Nghị định sửa đổi NĐ số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
	01/10/2021
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	1185/CĐ-VPCP
	16/8/2021
	Công điện Hội nghị trực tuyến toàn quốc về quy hoạch Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 19 tháng 8 năm 2021.
	
	

	1. 
	Chính phủ
	88/NQ-CP
	12/8/2021
	Nghị quyết Phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	8585/BGTVT-VT
	18/8/2021
	đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3594/QĐ-BNN-VP
	20/8/2021
	Quyết định ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	6565/BYT-MT
	12/8/2021
	V/v phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất, kinh doanh.
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	5732/VPCP-KGVX
	19/8/2021
	V/v phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cung ứng hàng hóa
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	04/2021/TT-BTTTT
	13/8/2021
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
	01/10/2021
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	05/2021/TT-BTTTT
	16/8/2021
	Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến"
	01/3/2022
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	5764/VPCP-KGVX
	19/8/2021
	về hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	5766/VPCP-KGVX
	19/8/2021
	V/v hỗ trợ nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	10/2021/TT-BNNPTNT
	19/8/2021
	Thông tư Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
	04/10/2021
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3508/BGDĐT-GDTrH
	17/8/2021
	Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2622/QĐ-BGDĐT
	16/8/2021
	Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025" trong giai đoạn 2021-2025
	
	

	1. 
	Bộ Nội vụ
	862/QĐ-BNV
	17/8/2021
	Về việc điều chỉnh Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng  công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2021
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	09/2021/TT-BNNPTNT
	12/8/2021
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
	27/9/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1408/QĐ-TTg
	16/8/2021
	Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 - 2030
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	10/2021/TT-BNNPTNT
	19/8/2021
	Thông tư Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
	04/10/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	06/2021/TT-BCT
	06/8/2021
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
	25/9/2021
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	5732/VPCP-KGVX
	19/8/2021
	V/v phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cung ứng hàng hóa
	
	

	1. 
	Bộ Nội vụ
	05/2021/TT-BNV
	12/8/2021
	Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện,
	01/10/2021
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